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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đề tài: “Đánh giá đa dạng di truyền để chọn lọc và phát triển nguồn gen chó Phú Quốc”, Mã số: 01/2015 – HĐ-NVQG
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: 

Bảo tồn và phát triển bền vững đàn chó Phú Quốc 
- Mục tiêu cụ thể: 
Đánh giá được phenotype và geneotype của chó Phú Quốc; 

Xây dựng được quy trình chọn lọc đàn chó Phú Quốc có độ thuần phả hệ cao

3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án: PGS TS Trần Hoàng Dũng
4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

Tổng số kinh phí thực hiện: 3.650.000.000 đồng, trong đó:

     + Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 3.650.000.000 đồng
6. Thời gian thực hiện đề tài:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ 10/2015 đến 09/2018 

- Thực tế thực hiện: Từ 12/2015 đến 06/2019 
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh
	Tên cá nhân đã tham gia thực hiện
	Cơ quan công tác

	1
	PGS TS Trần Hoàng Dũng
	PGS TS Trần Hoàng Dũng
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

	2
	TS Chung Anh Dũng
	TS Chung Anh Dũng
	Viện Khoa học Nông nghiệp Miền  Nam

	3
	ThS NCS Huỳnh Văn Hiếu
	ThS NCS Huỳnh Văn Hiếu
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

	4
	ThS NCS Trần Duy Dương
	ThS NCS Trần Duy Dương
	Viện Di truyền Nông nghiệp

	5
	ThS Quan Quốc Đăng 
	ThS Quan Quốc Đăng 
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

	6
	Kỹ sư Lương Duy Đông
	Kỹ sư Lương Duy Đông
	Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

	7
	ThS Thái Kế Quân
	ThS Thái Kế Quân
	Trường Đại học Sài Gòn


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo khoa học tổng hợp về đánh giá đa dạng di truyền chó Phú Quốc
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo tóm tắt đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo định kỳ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bài báo (08)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	ThS. (06)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Tham gia đào tạo TS. (01)
1 NCS đang chờ bảo vệ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Quy trình nhận diện nhanh dựa trên bộ tiêu chí phenotype;
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Quy trình nhận diện chó Phú Quốc bằng bộ tiêu chuẩn mã vạch DNA
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Bản đồ genome ty thể chó Phú Quốc
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	10
	Cơ sở dữ liệu dưới dạng trang web trình bày các vấn đề liên quan đến chó Phú Quốc
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	11
	Mô hình bảo tồn chó Phú Quốc tại chỗ (bảo tồn in situ)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	12
	Mô hình bảo tồn chó Phú Quốc ở Tp Hồ Chí Minh (bảo tồn chuyển vị, ex-situ)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình nhận diện nhanh dựa trên bộ tiêu chí phenotype;
	08/2019
	Các Trường, Viện có nghiên cứu về chó, Hiệp Hội Những Người Nuôi Chó Giống Việt Nam (VKA), Các trang trại nuôi chó Phú Quốc
	

	2
	Quy trình nhận diện chó Phú Quốc bằng bộ tiêu chuẩn mã vạch DNA
	08/2019
	Các Trường, Viện có nghiên cứu về chó, Hiệp Hội Những Người Nuôi Chó Giống Việt Nam (VKA)
	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):
	SốTT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian
 ứng dụng
	Tên cơ quan 
ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình nhận diện chó Phú Quốc bằng bộ tiêu chuẩn mã vạch DNA
	12/2017
	Trường Đại học Bologna, Ravenna, Italy;
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đan Mạch, Copenhagen, Đan Mạch;
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài đã tạo ra quy trình nhận diện chó Phú Quốc bằng bộ tiêu chuẩn mã vạch DNA cơ sở dữ liệu dưới dạng trang web: http://chd.vnbiology.com/;

Đề tài đã thiết lập bản đồ genome ty thể chó Phú Quốc
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

· Khẳng định được đặc tính đa dạng và sự quý hiếm của quần thể chó Phú Quốc
· Đăng ký bản quyền chó Phú Quốc, đăng ký chó giống thế giới, giúp công tác bảo tồn và phát triển đàn chó Phú Quốc đúng định hướng và hiệu quả.
· Bước đầu xây dựng lộ trình cho thương hiệu chó Phú Quốc - Việt Nam
· Góp phần bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ: 
a. Góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và đào tạo cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; 
b. Góp phần đào tạo 20 sinh viên, 06 học viên cao học, 01 Tiến sỹ, 01 NCS đang chờ bảo vệ; 
c. Góp phần đào tạo và nâng cao trình độ cho các cán bộ, kỹ sư ở cơ sở sản xuất cũng như ở các đơn vị phối hợp tham gia thực hiện đề tài;
· Quá trình thực hiện đề tài sẽ giúp cơ quan chủ trì cũng như nhóm nghiên cứu mở rộng các quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khác: Đại học Cần Thơ, Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga, Viện Công nghệ Hoàng Gia Thụy Điển (KTH),...
3.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội:

Đề tài đã nâng cao ý thức của người dân về việc nuôi dưỡng, chăm sóc cũng như vấn đề bảo tồn tại chỗ của giống chó Phú Quốc.
Đồng thời đề tài cũng góp phần nâng cao giá trị chó Phú Quốc, đem lại lợi ích kinh tế cho người nuôi chó cũng như xã hội.
Quảng bá hình ảnh, thương hiệu chó Phú Quốc trong nước và ngoài nước.

Duy trì đa dạng sinh học của con chó trên đảo Phú Quốc và một số khu vực đất liền như Tp Hồ Chí Minh.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện:(đánh dấu ( vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 


- Đạt                      


 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                               
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:
Đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng và chất lượng theo Thuyết minh nhiệm vụ và Hợp đồng.

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

	         PGS TS Trần Hoàng Dũng
	

	
	


1

